Phụ lục
	NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


 

BÁO CÁO
Phân loại tài sản có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Quý …… năm ……
Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Số dư

	1. Phân loại nợ
	 

	Nhóm 1
	 

	Nhóm 2
	 

	Nhóm 3
	 

	Nhóm 4
	 

	Nhóm 5
	 

	Tổng dư nợ
	 

	2. Phân loại cam kết ngoại bảng
	 

	Nhóm 1
	 

	Nhóm 2
	 

	Nhóm 3
	 

	Nhóm 4
	 

	Nhóm 5
	 

	Tổng cam kết ngoại bảng
	 

	Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ
	 

	Tỷ lệ cấp tín dụng xấu/Tổng tài sản có
	 


 

	
Người lập báo cáo
(ghi rõ họ, tên)
	
Người kiểm soát
(ghi rõ họ, tên)
	……., ngày … tháng … năm …
Tổng giám đốc (Giám đốc)
(ghi rõ họ, tên)



  

